
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

 KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022 

 

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP 

KHU VỰC ĐÔNG BẮC 

Tuần 1 tháng 3 năm 2022 

 

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp 

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực 

Đông Bắc dao động từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5°C, tổng 

lượng mưa là 14.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau: 

Nhiệt độ không khí trung bình có xu 

thế tăng, cao hơn so với tuần trước 

khoảng 7.6°C. Mức độ biến động của 

nhiệt độ không khí trung bình nằm trong 

khoảng ± 2.6°C. Dự báo trong tuần tiếp 

theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể 

thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C 

tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động 

khoảng ± 0.5°C.  

 

Nhiệt độ không khí tối cao trung 

bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần 

trước khoảng 7.7°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối cao trung bình 

nằm trong khoảng ± 3.2°C. Dự báo trong 

tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao 

trung bình có thể cao hơn so với tuần này 

khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ 

biến động khoảng ± 0.5°C. 

Nhiệt độ không khí tối thấp trung 

bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần 

trước khoảng 7.5°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối thấp trung 

bình nằm trong khoảng ± 2°C. Dự báo 

trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí 

tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với 

tuần này khoảng 4.0°C tuy nhiên cần lưu 

ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.  



 

Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao 

hơn so với tuần trước khoảng 9.8mm. 

Mức độ biến động của tổng lượng mưa 

nằm trong khoảng ± 4.8mm. Dự báo 

trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có 

thể cao hơn so với tuần này khoảng 

30.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến 

động khoảng ± 5.0mm. 

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: từ ngày 10-15/3, đêm và sáng có mưa 

nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng ngày 14-15/03, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác 

và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 16-20/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, 

mưa phùn rải rác; riêng ngày 18/3 vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời 

lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG). 

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc 

Đặc trưng 
Nhiệt độ không khí (°C) Lượng mưa 

(mm) Tối cao Tối thấp Trung bình 

Tuần trước 13.8 8.0 10.9 5.1 

Trong tuần 21.5 15.5 18.5 14.9 

Tuần tới 21.0-24.0 10.0-13.0 15.5-18.5 30.0-60.0 

II. Đặc trưng nông nghiệp 

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 3 năm 2022 được khái 

quát như sau: 

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc 

Cây 

trồng 
Mùa vụ 

Đặc trưng 

sinh trưởng 
Các khuyến cáo, lưu ý 

Cây 

lúa 
Lúa cấy 

Hồi xanh, 

đẻ nhánh 

Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ 

trong tuần dao động từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ 

không khí trung bình 18.5°C, tổng lượng mưa là 

14.9mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển 

giai đoạn này là độ 25-30°C; cần lưu ý một số 

sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh vàng lụi, 

sâu đục thân hai chấm; khi phát hiện diện tích 

nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu đạt tiêu 

chuẩn cho phép.  

Cây 

vải 
 

Phát triển 

lộc - hoa 

Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho 

thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.5 - 

21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5°C, 

tổng lượng mưa là 14.9mm, cần lưu ý một số sâu 

bệnh như:  bệnh sương mai, sâu đục cuống quả; 

khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn 

trương diệt trừ sâu bệnh.  

Cây ăn  Phát triển Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu 



Cây 

trồng 
Mùa vụ 

Đặc trưng 

sinh trưởng 
Các khuyến cáo, lưu ý 

quả lộc - hoa vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong 

khoảng từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ không khí 

trung bình 18.5°C, tổng lượng mưa là 14.9mm, 

cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh 

ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích 

nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như 

cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đọt 

non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu bệnh hiệu 

quả cao.  

Cây 

ngô 
Xuân 

5 lá - xoáy 

nõn 

Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn 

này là 22-25°C, thống kê số liệu khí tượng trong 

tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.5 - 21.5°C, 

nhiệt độ không khí trung bình 18.5°C, tổng lượng 

mưa là 14.9mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: 

bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích 

nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ 

sâu bệnh phù hợp.  

Cây 

rau 

màu 

Đông 

Phát triển 

thân lá - thu 

hoạch 

Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình 

dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, nhiệt độ tối 

thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C, cần lưu ý 

một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu 

xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể 

sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho 

rau màu.  

Cây 

lạc 

xuân 

Xuân 
4 lá - phân 

cành 

Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy 

nhiệt độ dao động từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ 

không khí trung bình 18.5°C, tổng lượng mưa là 

14.9mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: 

bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp; khi phát hiện 

diện tích nhiễm bệnh cần có khẩn trương diệt trừ 

sâu bệnh tránh lây lan ra diện tích rộng.  

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối 

cao dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-

13.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, tổng lượng mưa dự 

báo từ 30.0-60.0mm. Có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc nhiệt độ tối 

thấp dự báo vẫn dưới 15 độ C, lượng mưa thấp,do đó, cần tiếp tục các biện pháp chống 

rét phù hợp cho rau màu và lúa như tưới tăng cường dưỡng chất để tăng khả năng 

chống rét của cây trồng đồng thời diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.  
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